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Hỗ Trợ Người Cư Ngụ trong Các Khung Cảnh
Giống-Như-Gia-Đình

RCOC kể từ
12/31/2022 Tất cả RCOC #

Mục
tiêu

Tỷ lệ phần
trăm

# Đã đạt 
được

Trẻ em trong Nhà nuôi dưỡng (FH) 11,546 313 273 2.71% 40

Trẻ em ở nhà riêng 
Phụ Huynh / Người giám hộ 11,546 11,192 10,850 96.93% 342

Tổng số trẻ em
FH, Cha mẹ / Người giám hộ 11,546 11,505 11,123 99.64% 382

Người lớn (FHA) 12,924 94 112 0.73% -18

Sống độc lập (IL) 12,924 907 902 7.02% 5

Người lớn sống tại nhà riêng
(Cha mẹ) 12,924 9,007 8,575 69.69% 432

Cuộc sống được hỗ trợ (SL) 12,924 490 509 3.79% -19

Tổng số Người lớn
FHA, IL, Phụ Huynh / Người giám hộ, SL 12,924 10,498 10,098 81.23% 400
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RCOC kể từ
12/31/2022 Tất cả RCOC #

Mục
tiêu

Tỷ lệ phần
trăm

# Đã đạt 
được

Trung tâm phát triển (DC) 24,480 10 0 0.03% -10

Trẻ em cư trú tại CCF
(7+ giường) 11,546 1 0 0.01% -1

Trẻ em cư trú tại ICF
(7+ giường) 11,546 0 0 0% 0

Trẻ em cư trú tại cơ sở điều dưỡng
(7+ giường) 11,546 0 0 0% 0

Tổng số trẻ em cư trú tại cơ sở có từ
7 giường trở lên 11,546 0 0 0% -1

Người lớn cư trú tại CCF
(7+ giường) 12,924 120 115 0.93% -5

Người lớn cư trú tại ICF
(7+ giường) 12,924 14 6 0.11% -8

Người lớn cư trú tại cơ sở điều dưỡng
(7+ giường) 12,924 82 75 0.63% -7

Tổng số người lớn cư trú tại cơ sở có từ
7 giường trở lên 12,924 216 196 1.67% -20

Số Người Cư Ngụ trong Những Nơi Ở Rộng Lớn
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RCOC kể từ
12/31/2022 Tất cả RCOC #

Mục
tiêu

Tỷ lệ phần
trăm

# Đã đạt 
được

Tổng số cá thể trên 3 tuổi có thời gian
<= 120 ngày 262 259 100% 98.85% 98.85%

Tổng số cá nhân trên 3 tuổi với 121-240 
ngày 262 1 0% 0.38% 0.38%

Tổng số cá nhân trên 3 tuổi với trên 240 
ngày 262 2 0% 0.76% 0.76%

Thời Khoảng Xét Đơn
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RCOC kể từ
12/31/2022 Tất cả RCOC #

Người lớn ở nơi làm việc 12,924 48%

Tổng số khoản thanh toán khuyến khích được thực hiện 12,924 207

Mức lương trung bình mỗi giờ sau khi thanh toán khuyến khích 12,924 $14.40

Số người được phục vụ với thu nhập kiếm được 12,924 1,726

Tỷ lệ phần trăm nhóm tuổi 16-64 có thu nhập kiếm được 12,924 22%

Thu nhập hàng năm của nhóm tuổi 16-64 12,924 $7,656

Số người trưởng thành ở CIE sau khi thực tập được trả lương 12,924 0

Tỷ lệ phần trăm người trưởng thành chuyển từ thực tập sang CIE 12,924 0%

Người lớn ở nơi làm việc
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Tính dân tộc
Tổng số 
người

Phần trăm
chi tiêu

Tổng số được ủy 
quyền

Phần trăm 
được sử dụng

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 7 ↑ 0.08% ↑ $27,709 ↑ 46.8% ↓

Á châu 888 ↑ 19% ↑ $6,974,303 ↓ 62.3% ↓

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 78 ↑ 1.42% ↑ $521,436 ↑ 57.1% ↑

Người gốc Tây Ban Nha 1,808 ↓ 32.71% ↓ $11,986,479 ↓ 58.1% ↓

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 12 ↑ 0.24% ↑ $89,096 ↑ 64.6% ↑

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 1,314 ↓ 27.2% ↑ $9,968,093 ↓ 60.8% ↑

Da trắng 1,067 ↑ 19.31% ↑ $7,075,012 ↓ 57% ↓

Tổng cộng 5,174 ↓ 100% $36,642,130 ↓

Phần Trăm Chi Tiêu tính theo Chủng Tộc và từ Sơ Sinh đến 2 Tuổi
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Phần Trăm Chi Tiêu tính theo Chủng Tộc và từ 3 đến 21 Tuổi

Tính dân tộc
Tổng số 
người

Phần trăm chi 
tiêu

Tổng số được 
ủy quyền

Phần trăm 
được sử 

dụng

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 15 ↑ 0.9% ↑ $94,851 ↓ 49.9% ↓

Á châu 1,913 ↑ 16.68% ↓ $17,881,688 ↑ 51.6% ↓

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 199 ↑ 2% ↑ $2,162,089 ↑ 55.1% ↓

Người gốc Tây Ban Nha 3,974 ↑ 28.43% ↓ $30,489,363 ↑ 56.7% ↓

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 18 ↓ 0.2% ↑ $217,214 ↑ 57% ↓

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 1,933 ↑ 19.97% ↑ $21,410,236 ↑ 53.5% ↓

Da trắng 2,213 ↓ 32.62% ↓ $34,978,597 ↑ 63.8% ↓

Tổng cộng 10,265 ↑ 100% $107,234,038 ↑
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Phần Trăm Chi Tiêu tính theo Chủng Tộc và từ 22 Tuổi Trở Lên

Tính dân tộc
Tổng số 
người

Phần trăm
chi tiêu

Tổng số được ủy 
quyền

Phần trăm 
được sử dụng

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 22 ↓ 0.3% $1,474,983 ↑ 82.8% ↓

Á châu 1,442 ↑ 11.3% ↓ $53,498,601 ↑ 74.6% ↓

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 261 ↑ 2.7% ↓ $12,799,478 ↑ 80.7% ↓

Người gốc Tây Ban Nha 2,793 ↑ 18.76% ↓ $88,798,778 ↑ 76.7% ↓

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 12 ↑ 1% $349,818 ↑ 71.6% ↓

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 848 ↑ 7.5% ↑ $35,344,572 ↑ 78% ↓

Da trắng 4,757 ↑ 59.39% ↑ $281,084,614 ↑ 79.3% ↓

Tổng cộng 10,135 ↑ 100% $473,250,844 ↑
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Số Người Nhận Sự Quản Lý Hồ Sơ tính theo Sắc Dân và Chủng Tộc, từ 
Sơ Sinh đến 2 Tuổi
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Tính dân tộc
Tổng số người đủ 

điều kiện Quản lý vụ việc
Tỷ Lệ Phần Trăm

Không Có Dịch Vụ

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 7↑ 0↓ 0%↓

Á châu 888↑ 77↑ 8.7%↑

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 78↑ 4↑ 5.1%↑

Người gốc Tây Ban Nha 1,808↓ 181↑ 10%↑

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 12↑ 0 0%

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 1,314↓ 70↑ 8.6%↑

Da trắng 1,067↑ 70↑ 6.6%↑

Tổng cộng 5,174↓ 445↑ 8.6%↑



Số Người Nhận Sự Quản Lý Hồ Sơ tính theo Sắc Dân và Chủng Tộc,
từ 3 đến 21 Tuổi
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Tính dân tộc
Tổng số người đủ 

điều kiện Quản lý vụ việc
Tỷ Lệ Phần Trăm

Không Có Dịch Vụ

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 15↑ 17↑ 46.7%↑

Á châu 1,913↑ 779↑ 40.7%↑

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 199↑ 83↑ 41.7%↑

Người gốc Tây Ban Nha 3,974↑ 1,984↑ 46.9%↓

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 18↓ 11 61.1%↑

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 1,933↑ 742↑ 38.4%↑

Da trắng 2,213↑ 789↑ 35.7%↑

Tổng cộng 10,265↑ 4,395↑ 42.8%↑



Số Người Nhận Sự Quản Lý Hồ Sơ tính theo Sắc Dân và Chủng Tộc,
từ 22 Tuổi Trở Lên

Tính dân tộc
Tổng số người đủ 

điều kiện Quản lý vụ việc
Tỷ Lệ Phần Trăm

Không Có Dịch Vụ

Mỹ Da đỏ hoặc gốc Alaska 22 ↓ 3↓ 13.6↓

Á châu 1,442↑ 337↑ 23.4%↑

Da đen / Mỹ gốc Phi châu 261↑ 58↑ 22.2%↑

Người gốc Tây Ban Nha 2,793↑ 712↑ 25.5%↑

Gốc Hawaiian hay Quốc Gia gốc Thái Bình 12↑ 4↑ 33.3%↑

Sắc Tộc hay Chủng khác / Đa Văn hoá 848↑ 192↑ 22.6%↑

Da trắng 4,757↑ 716↑ 15.1%↑

Tổng cộng 10,135↑ 2,022↑ 20%↑
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Chi Tiêu tính theo Đầu Người căn cứ trên Ngôn Ngữ Chính cho Mọi 
Lứa Tuổi

Ngôn Ngữ Chính Tổng Số Người
Chi Tiêu theo 

Đầu Người
Tỷ Lệ Phần Trăm Đã

Sử Dụng

ASL (Ngôn Ngữ Dấu Hiệu Mỹ) 30↑ $47,662↓ 84.1%↑

Tiếng Tây-ban-nha 19,553↑ $20,140↓ 74.2%↓

Tiếng Tây-ban-nha 4,499↓ $9,146↑ 68.3%↓

Tiếng Quan thoại Trung Hoa 67↓ $7,105↓ 58.7%↓

Tiếng Việt 1,084↑ $9,421↓ 69.3%↓

Tiếng Hàn 141↑ $23,888↑ 77.8%↓

Tiếng Tagalog 20↓ $29,933↑ 81.2%↓

Tiếng Ả-rập 47↑ $7,363↑ 61.4%↓

Tiếng Farsi 51 $9,545 64% 
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